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Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị chuyên cung cấp, Vật tư, Hóa chất, sinh phẩm xét 

nghiệm trên toàn quốc. 

Thực hiện kế hoạch số 191/KH-KSBT ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang về mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm thực hiện các hoạt động 

Tiêm chủng mở rộng; Dự phòng ung thư cổ tử cung; Đái tháo đường và HIV/AIDS năm 2024. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đề nghị quý các Công ty/ Đơn vị kinh 

doanh chuyên cung cấp Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm... quan tâm, cung cấp cho 

chúng tôi báo giá để đơn vị làm căn cứ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

(Thông tin chi tiết tại phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo và trên website của Sở Y tế tỉnh 

Hà Giang: http://ytehagiang.org.vn ) 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau: 

1. Hồ sơ pháp lý nhà cung cấp: Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh. 

2. Hồ sơ sản phẩm 

- Giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm hoặc Hồ sơ công bố sản phẩm, giấy 

kiểm nghiệm. 

- Báo giá sản phẩm, đầy đủ chi tiết các thông tin: Tên sản phẩm; Hoạt chất/ thành 

phần; Nồng độ, hàm lượng; Đường dùng; Dạng bào chế; Nước sản xuất; Quy cách đóng gói; 

Đơn giá... 

3. Hợp đồng tương tự cung cấp Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị đã 

ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có). 

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo công văn hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ) trước 08h00 ngày 10/6/2024 để 

đơn vị tổng hợp trình Hội đồng mua sắm xem xét, quyết định. 

Trên đây là thư mời báo giá Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng TCKT, Khoa Dược; 

- Lưu VT, KHNV.  

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

         Số:           /KSBT-KHNV 

V/v đề nghị cung cấp báo giá Vật tư, hóa chất, 

sinh phẩm xét nghiệm. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày        tháng      năm 2024 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 

(Kèm theo thư mời báo giá  số:      /KH-KSBT ngày     tháng     năm 2024 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang) 

 

TT 
Tên vật tư, sinh 

phẩm 

Nồng độ/hàm 

lượng/Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính  
Số lượng 

Nước Sản 

xuất 

Ghi chú 

1 Bông hút y tế Túi 1kg Kg 202 Việt Nam  

2 
Bơm kim tiêm 

0,1ml 

Bơm kim nhựa tự khóa 

loại 0,1ml kèm kim 

27Gx3/8" 

Cái 19.800 
Tây Ban 

Nha 

 

3 Hộp An toàn  Hộp an toàn 5 lít Cái 3.020 Việt Nam 
 

4 
Găng kiểm tra 

các cỡ: S-M 

Găng tay cao su y tế có 

bột các cỡ. Chiều dài: 

240mm. Độ dày: Cổ tay 

0,08mm; Ngón tay: 0,11 

mm ± 0,02 mm; Lòng 

bàn tay: 0,10 mm ± 0,02 

mm. Lực kéo tối thiểu: 

Trước già hóa: ≥ 7,0 N; 

Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ 

đứt giãn: Trước già hóa: 

650%; Sau già hóa:  

500%. Lượng bột tối đa 

10mg/dm2. 

Đôi    2.000  Việt Nam 

 

5 Mỏ vịt nhựa 

Sản xuất từ chất liệu 

nhựa PP nguyên sinh,độ 

trơn láng cao. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

Cái     1.200  Việt Nam 

 

6 
POVIDONE 

IODINE 
10% chai 500ml Chai          40  Việt Nam 

 

7 
Dung dịch Lugol 

3% 

3% Chai 500ml Đạt tiêu 

chuẩn TCCS 
Chai          12  Việt Nam 

 

8 
Dung dịch Axit 

Acetic 3%  

3% Chai 500ml Đạt tiêu 

chuẩn TCCS 
Chai          75  Việt Nam 

 

9 
Dầu Parafin vô 

khuẩn 

Thể tích 10ml đạt tiểu 

chuẩn TCCS 
Ống 200 Việt Nam 

 

10 Kim trích máu 

Dùng để lấy máu mao 

mạch cho các xét 

nghiệm máu. Sản phẩm 

sử dụng một lần. 

Cái    2.860  Trung Quốc 

 

11 Đường Glucose Túi 1kg Kg 36 Việt Nam 
 

12 
Bơm kim tiêm 

3ml 

Bơmkim nhựa dùng một 

lần loại 3 ml kim 

22Gx1-1/2" 

Cái  50.000  Việt Nam 

 



3 

 

13 
Ống nghiệm nhựa 

có nắp 5ml 

Đạt tiêu chuẩn 

ISO13485:2016, GDP, 

5S 

Cái 1.000 Trung Quốc 

 

14 Đầu côn vàng  Đạt tiêu chuẩn TC CE Cái 2.000 Trung Quốc  

15 
Bao cao su tránh 

thai 

Bao cao su được sản 

xuất từ nguyên liệu cao 

su tự nhiên.Tiêu chuẩn 

cơ bản. Mùi: Không 

mùi-Màu sắc và độ 

trong: Trong mờ và 

không màu+Size 49: 

Chiều dài ≥ 170mm; 

Chiều rộng 49mm ± 

2mm+Size 52: Chiều 

dài ≥ 170mm; Chiều 

rộng 52mm ± 2mm-Độ 

dày: 0,065mm ± 

0,015mmĐạt tiêu chuẩn 

ISO 13485; ISO 9001 

Cái  80.000  Việt Nam 

 

16 Gel bôi trơn 
ISO 9001, ISO 13485. 

82g/tuýp 
Tuýp 200  Việt Nam 
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Phụ lục 2  

DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ 

(Kèm theo thư mời báo giá số:       /KH-KSBT ngày      tháng      năm 2024  

 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang) 

 

TT 
Tên vật tư, sinh 

phẩm 

Nồng độ/hàm 

lượng/Thông số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị tính  

Số 

lượng 
 Nước sản xuất  Ghi chú 

1 
Que thử đường 

huyết  

Độ chính xác cao, 

đơn giản dễ sử dụng, 

lượng máu thử ít, đo 

được cả 3 mẫu máu. 

Bảo quản tử 5-30°C 

Test   2.860  Anh BKLN  

2 

Bộ kít xét 

nghiệm HIV tại 

nhà 

Độ nhạy: 99,9% 

Loại mẫu: Huyết 

thanh, huyết tương 

hoặc máu toàn phần 

người 

Thời gian cho kết 

quả :15 minutes 

 

Test 

       

300  
Mỹ      

Đề án 

HIV/AIDS  

3 

Khay thử xét 

nghiệm định tính 

kháng thể kháng 

HIV tuýp 1, tuýp 

2 trong mẫu máu 

người 

Phát hiện tất cả các 

type kháng thể kháng 

virus HIV. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485,EC 

Test   2.000  Trung Quốc     

Đề án 

HIV/AIDS 

+ 3 Bệnh 

4 

Bộ xét nghiệm 

kháng thể kháng 

Syphilis 

Định tính phát hiện 

kháng thể kháng 

giang mai. 

Đạt tiêu chuẩn EN 

ISO 13485, EC. 

Test      500  Việt Nam 
3 bệnh Đề 

án KH 

5 Test thử HBsAg 

Đạt tiêu chuẩn 

ISO13485,   

Phát hiện kháng 

nguyên HBsAg trong 

huyết thanh, huyết 

tương 

Test      500  Việt Nam       
3 bệnh Đề 

án KH 
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